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PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ,

ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ, PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022- 2025,

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)


	STT
	Nội dung, nhiệm vụ cụ thể
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian hoàn thành

	A. NHÓM THAM MƯU, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI

	1
	Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị hoặc Nghị quyết đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong năm 2023
	Công an tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 03/2023

	2
	Trình Ủy ban nhân dân tỉnh bán hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo
	Công an tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 03/2023

	3
	Có cơ chế kiểm tra, giám sát; hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho cấp cơ sở
	Công an tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Thực hiện thường xuyên

	4
	Ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, đồng bộ
	Sở Tài chính,

 Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Thực hiện từ Quý I/2023

	5
	Điều tra cơ bản theo đặc thù vùng miền để áp dụng, triển khai Đề án 06 phù hợp, hiệu quả
	Công an tỉnh 
	Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý I/2023

	B. NHÓM THAM MƯU TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

	1
	Về pháp lý

	Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Luật Cư trú năm 2020, Đề án 06, cung cấp DVC trực tuyến, định danh, xác thực điện tử; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan/người có thẩm quyền xử lý những văn bản có nội dung không còn phù hợp
	Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
	Sở Tư pháp
	Trước tháng 3/2023 và duy trì thực hiện thường xuyên

	2
	Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

	2.1
	Rà soát, xác định các thành phần hồ sơ phải số hóa bắt buộc theo quy định tại văn bản QPPL chuyên ngành. Tiếp tục số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp, gắn trách nhiệm với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp DVC; bảo đảm người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần trong giao dịch với cơ quan nhà nước
	Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã
	
	Tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) từ ngày 01/6/2022, cấp huyện từ ngày 01/12/2022, cấp xã từ ngày 01/6/2023. Các DVC trực tuyến theo Đề án 06 từ ngày 01/7/2022 và duy trì thực hiện thường xuyên

	2.2.
	Rà soát từng DVC, thực hiện cắt giảm các thành phần hồ sơ đã sử dụng dữ liệu dân cư (đặc biệt là lĩnh vực tư pháp và tài nguyên môi trường) phục vụ hiệu quả người dân trong thực hiện DVC trực tuyến theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong CSDLQG về DC; không để mất niềm tin của người dân, doanh nghiệp với các DVC của Chính phủ
	Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	Quý I/2023

	2.3
	Nghiên cứu, điều tra cơ bản đặc thù địa bàn để triển khai các mô hình DVC linh hoạt, sáng tạo nhằm thu hút người dân thực hiện (tại các khu chung cư, đô thị, hệ thống một cửa cấp xã…)
	Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan
	
	Quý I/2023

	2.4
	Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để tuyên truyền, tạo sự lan tỏa, tham gia ủng hộ tích cực từ người dân, tổ chức, doanh nghiệp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng ứng dụng CSDLQG về DC, thẻ CCCD, tài khoản định danh điện tử trong thực hiện các DVC trực tuyến. Đẩy mạnh sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập cổng DVC quốc gia
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
	Thực hiện thường xuyên

	2.5.
	Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện các TTHC trên cổng DVC trực tuyến và tuyên truyền người thân, nhân dân nơi cư trú biết, thực hiện; hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp
	Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
	
	Quý I/2023

	2.6
	Triển khai lắp đặt thêm các trạm thu phát sóng thông tin di động nhằm mở rộng vùng phủ, xóa vùng lõm sóng, nâng cao chất lượng dịch vụ di động băng rộng 4G, 5G. Triển khai hạ tầng Internet băng rộng cố định đến 100% các thôn, bản, tổ nhân dân, đảm bảo 100% người dân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận các dịch vụ Internet băng rộng cố định và thông tin di động, Internet băng thông rộng
	Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh
	
	Thực hiện thường xuyên

	2.7
	Chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính, đảm bảo thanh toán trực tuyến đối với các DVC toàn trình có phí, lệ phí một cách dễ dàng, thuận tiện; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng theo đúng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Chi nhánh Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang
	Các cơ quan, đơn vị
 có liên quan
	Thực hiện thường xuyên

	2.8
	Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết các DVC trực tuyến đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, đạt tỷ lệ cao hơn so với năm 2022. Đối với 25 DVC thiết yếu đã được xác định trong Đề án 06 và nhóm DVC trực tuyến theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ phấn đấu 11/25 DVC thiết yếu Đề án 06 do Bộ Công an chủ trì sẽ tiếp nhận hoàn toàn trên môi trường điện tử; 14/25 DVC thiết yếu Đề án 06 do các Bộ, ngành chủ trì có tỷ lệ hồ sơ DVC trực tuyến đạt từ 50% (theo Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 20/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Các DVC trực tuyến theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 50% trở lên.
	Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
	
	Trong năm 2023

	2.9
	Các biểu mẫu điện tử phải đựợc thiết kế đơn giản, tiện dụng, hạn chế sử dụng từ ngữ nghiệp vụ. Thiết kế tính năng để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện DVC trực tuyến trên điện thoại di động thông minh. Sử dụng kết quả biểu mẫu điện tử để phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch tiếp theo
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các cơ quan, đơn vị 
có liên quan
	Thực hiện thường xuyên

	2.10
	Triển khai ứng dụng chữ ký số khi triển khai DVC đặc biệt là chữ ký trên điện thoại di động để tạo tiện ích cho người sử dụng.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các cơ quan, đơn vị
 có liên quan
	Theo lộ trình Đề án

	2.11
	Đảm bảo thiết bị đầu cuối được kết nối với hạ tầng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ giải quyết TTHC. Nâng cấp hệ thống hạ tầng, phần mềm để đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ DVC trực tuyến. Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC, nhất là theo dõi đánh giá chất lượng DVC trực tuyến. Xây dựng Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC theo Quyết định 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các cơ quan, đơn vị 
có liên quan
	Theo lộ trình Đề án

	2.12
	Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng dẫn tại văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông bảo đảm kết nối ổn định, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về DC phục vụ giải quyết TTHC, DVC trên môi trường điện tử theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu phục vụ số hóa, lưu trữ dữ liệu. Hướng dẫn các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng dịch vụ kết nối, chia sẻ với CSDLQG về DC phục vụ giải quyết TTHC, quản lý Nhà nước theo chức năng nhiệm vụ
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các cơ quan, đơn vị 
có liên quan
	Theo lộ trình Đề án

	2.13
	Hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công; mở rộng các nhóm thanh toán nhất là các nhóm thanh toán trong lĩnh vực học phí, viện phí, quản lý …
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế; các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Thực hiện thường xuyên

	2.14
	Tập huấn quy trình số hóa dữ liệu cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp đảm bảo việc số hóa dữ liệu theo một tiêu chuẩn chung
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn quy trình
	Các cơ quan,

 đơn vị liên quan
	Theo lộ trình Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2022 của Chính phủ (bộ phận 1 cửa cấp huyện từ 01/12/2022, bộ phận một cửa cấp xã từ 01/6/2023)

	2.15
	Tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ, kỹ năng về công nghệ thông tin của Tổ công nghệ số cộng đồng, đáp ứng yêu cầu hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện DVC trực tuyến, sử dụng các dịch vụ số...góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
	Thực hiện thường xuyên

	3
	Nhóm phát triển kinh tế, xã hội

	3.1
	Bố trí trang bị đầu đọc thẻ theo quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông để đọc mã Qrcode của thẻ Căn cước gắn chip điện tử hoặc mã Qrcode trên ứng dụng VNeID tại 100% các cơ sở y tế, bệnh viện để sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeiD (đối với công dân có tài khoản định danh điện tử mức 2) đã được tích hợp Bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh cho công dân trên địa bàn tỉnh
	Sở Y tế
	Bảo Hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Thực hiện thường xuyên

	3.2
	Hướng dẫn các trường học thực hiện thu phí không dùng tiền mặt
	Sở Giáo dục 
và Đào tạo
	Các cơ quan, đơn vị
 có liên quan
	Thực hiện thường xuyên

	3.3
	Không yêu cầu người dân xác nhận Chứng minh nhân dân 09 số trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, do đã có trên mã Qrcode qua thẻ CCCD gắn chíp
	Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	
	Thực hiện thường xuyên

	3.4
	Thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn.
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Công an tỉnh, 
Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Thực hiện thường xuyên

	3.5
	Tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu 100% các cơ sở lưu trú trên địa bàn bao gồm: khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở khám chữa bệnh và các cơ sở khác có chức năng lưu trú thực hiện thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Công an phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm, quản lý cư trú, làm giàu dữ liệu dân cư và từng bước số hoá dữ liệu bệnh nhân.
	Công an tỉnh
	Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Thực hiện thường xuyên

	4
	Phát triển công dân số

	4.1
	Đảm bảo trang thiết bị, nguồn nhân lực nhằm duy trì dữ liệu công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được "đúng, đủ, sạch, sống" và 100% số công dân đủ điều kiện trên địa bàn được cấp Căn cước công dân; cấp tài khoản định danh điện tử. Hướng dẫn người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trong thực hiện TTHC, giao dịch dân sự
	Công an tỉnh
	Các sở, ngành; Ủy ban nhân dân huyện,
 thành phố
	Thực hiện thường xuyên

	5
	Xây dựng hệ sinh thái, dữ liệu dùng chung

	5.1
	Nghiên cứu Quy trình số 1050/HTQTCT-QLHC ngày 09/11/2022 về thực hiện đối, chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu dân cư với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của Bộ Công an, Bộ Tư pháp để tham mưu đẩy nhanh tiến độ triển khai trên địa bàn tỉnh nhằm tạo lập bộ dữ liệu dùng chung phục vụ khai thác, sử dụng dữ liệu liên quan đến lĩnh vực tư pháp trong thời gian tới
	Sở Tư pháp
	Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông
	Thực hiện thường xuyên

	5.2
	Huy động nguồn nhân lực từ cấp cơ sở như đoàn viên thanh niên, học sinh, công nhân viên chức; ưu tiên, huy động nguồn lực xã hội hóa, thiết bị có sẵn phục vụ làm sạch dữ liệu của các ngành: Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; dữ liệu của các hội, đoàn thể.
	Các sở, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
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	6
	Đảm bảo an ninh an toàn

	6.1.
	Hàng năm xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng; trong đó có ngành công nghệ thông tin. Rà soát, tiếp nhận công chức, viên chức được đào tạo, có kinh nghiệm về Công nghệ thông tin, đặc biệt là an toàn thông tin thực hiện chuyên trách công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin tại cơ quan, đơn vị mình
	Sở Nội vụ
	Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	Quý I/2023

	6.2.
	Rà soát, đánh giá an toàn thông tin mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đảm bảo khắc phục những hạn chế, bất cập về lỗ hổng bảo mật, tình trạng lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Công an tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan
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	7
	Công tác tuyên truyền

	
	Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết quả thực hiện Đề án 06, nhất là các tiện ích người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng dưới nhiều hình thức (pano, ap pich, video hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa các huyện, thành phố, trên màn hình led...). Tạo mã Qrcode để người dân truy cập trung tâm hướng dẫn nghiệp vụ về định danh, dịch vụ công
	- Sở Thông tin và Truyền thông;  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Các sở, ban, ngành;

- UBND huyện, thành phố.
	Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan
	Thực hiện thường xuyên


